PHÒNG GD-ĐT TX QUẢNG YÊN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN THUẦN 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ––––––––––––––––––                               –––––––––––––––––––––

  Số: 126 /KH -THNVT                                         Cộng Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2023

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI 

NĂM HỌC 2023-2024
Thực hiện thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; trường TH Nguyễn Văn Thuần xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai cho năm học 2023-2024 như sau: 
I. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai
- Ban Chỉ đạo của trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn là Phó trưởng ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn là các uỷ viên của Ban chỉ đạo.
- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT; Thông tư 61/2017 hướng dẫn việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư 90/2018/ TT- BTC bổ sung sửa đổi thông tư 61: trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Quy chế công khai ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 05, 06, 07, 08, báo cáo nội dung công khai: Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học; Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế; Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học; Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2023-2024.
- Phó ban, ủy viên Thanh tra giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai.
II. Các nội dung thực hiện công khai.

A/ Công khai theo TT36/ 2017/BGD&ĐT
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục.
a) Cam kết chất lượng giáo dục: 
Điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào lớp 1 của nhà trường, 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện;

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh;

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục;

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được;

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
(Theo Biểu mẫu 05)
2.Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế; 
Tổng số học sinh ;

Số học sinh học 2 buổi/ngày;
Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất;
Số học sinh chia theo kết quả học tập;
Tổng hợp kết quả cuối năm.
(Theo Biểu mẫu 06)
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học;
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập;

Tổng số thiết bị dùng chung khác;
Nhà bếp Phòng nghỉ cho học sinh bán trú;
Nhà vệ sinh;
Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh;
Nguồn điện (lưới, phát điện riêng);
Kết nối internet;
Trang thông tin điện tử (website) của trường.
(đính biểu mẫu số 07) 
4. Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học năm học 2023-2024
          Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo tổng số CB-CC, (biên chế, hợp đồng làm việc); trình độ đào tạo (đính kèm biểu mẫu số 8).
5. Công khai tài chính – thu chi quỹ ngoài ngân sách:

Công khai các khoản thu theo Hướng dẫn 3025/HD-SGDĐT ngày 22/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Công khai các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi hội họp, hội thảo; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.... định kỳ hàng quý; cuối năm ngân sách
Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

B/ Công khai theo TT61/ 2017/BTC và TT 90/2018/BTC
Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác;
Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước (theo Mẫu biểu số 4, Mẫu biểu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Thủ trưởng đơn vị dự toán ngân sách ban hành Quyết định công bố công khai ngân sách và các biểu mẫu theo quy định (theo Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư này).

Hình thức công khai

Việc công khai các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư này được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật Ngân sách nhà nước, đối với đơn vị có Cổng thông tin điện tử thì phải thực hiện công khai ngân sách qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.
Điều 6. Thời điểm công khai
1. Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có).
2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hằng quý, 6 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.
3. Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước hàng năm được công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị báo cáo đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp.
4. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

III. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin.
1. Bà Nguyễn Thị Hải (TB): Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Quảng Yên đến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường,CMHS ;

2. Bà Tạ Thị Tuyến (phó TB): Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành điều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 05, 06;07; 08
Xây dụng Kế hoạch kiểm định chất lượng, báo cáo tự đánh giá; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân công lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

4. Bà Phạm Thị Thanh Trà (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo.

Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, chọn địa điểm để niêm yết công khai các nội dung qui định theo Thông tư 36/2017-TT-BGDĐTghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy chế công khai.

VI. Tổ chức thực hiện. 


- Công khai trong các cuộc họp của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường vào tháng 5,8 năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.


- Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm, cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

	Nơi nhận:

· Phòng GD&ĐT( b/c);

· CBGVNV( t/h);

· Lưu VP.
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HIỆU TRƯỞNG

                       Nguyễn Thị Hải
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	Số:101 /TB-THNVT


	          Cộng Hòa, ngày 18 tháng 8  năm 2023


THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI 

        Thực hiện việc công khai trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số: 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

        Để đảm bảo thời gian, nội dung công khai, Hiệu trưởng phân công các đ/c thực hiện lập các biểu công khai và tổ chức công khai (Có biên bản lưu lại) với từng nội dung sau:

	STT
	Tên biểu
	Nội dung
	Thời gian công khai
	Hình thức

 công khai
	Phân công thực hiện

	1
	Biểu mẫu 05 (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
	- Chậm nhất sau hội nghị CB,VC,LĐ một tuần
	- Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

- Niêm yết công khai tại bảng công khai nhà trường.

-Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
	Đ/c Tạ Thị Tuyến – P.HT

	2
	Biểu mẫu 06 (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	Công khai chất lượng giáo dục thực tế:
	+ Của cả năm học: cuối tháng 5 và giữa tháng 8.

- Của học kì I: Chậm nhất sau kiểm tra định kì 10 ngày.
	
	Đ/c Tạ Thị Tuyến – P.HT

	3
	
	Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.
	-Kế hoạch: Đầu chu kì

-Kết quả đạt được: Tháng 6 hàng năm
	
	Đ/c Tạ Thị Tuyến – P.HT

	4
	
	Kiểm định cơ sở giáo dục: Công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
	-Sau khi được kiểm tra và công nhận
	
	Đ/c P.HT

	5
	Biểu mẫu 07 (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về: Cơ sở vật chất
	-Từ 20 đến 30 tháng 8 hàng năm
	- Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

- Niêm yết công khai tại bảng công khai nhà trường.

-Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
	Đ/c Nguyễn Thị Hải –HT

	6
	Biểu mẫu 08 (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	Từ 20 đến 30 tháng 8 hàng năm
	
	Đ/c Nguyễn Thị Hải –HT

	7
	Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	Thực hiện niêm yết các: Biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

-Mức thu các khoản thu trong năm học cho từng lớp và dự kiến cho năm học
	-Các khoản thu, mức thu: Sau khi dự toán, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt

-Quyết toán: Cuối học kì I, Cuối năm học, đầu năm học mới
	
	Đ/c– Kế toán nhà trường

	8
	Các khoản chi theo từng năm học (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	-Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; 

-Mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); 

-Mức chi thường xuyên/1 học sinh; 

-Chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
	- 6 tháng đầu năm.

- Cuối năm tài chính
	- Niêm yết công khai tại bảng công khai nhà trường.

-Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
	Đ/c Vũ Thị Hải Yến – Kế toán nhà trường

	9
	Chính sách và KQ thực hiện chính sách hằng năm (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	-Trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.


	-Chính sách miễn giảm: Đầu năm học

-Kết quả: Cuối năm học (6 tháng đầu năm), cuối năm tài chính.
	- Niêm yết công khai tại bảng công khai nhà trường.

-Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
	Đ/c Vũ Thị Hải Yến – Kế toán nhà trường

	10
	Kết quả kiểm toán (nếu có) (Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT)
	-Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành 
	-Sau khi có kết luận của kiểm toán
	
	Đ/c Vũ Thị Hải Yến – Kế toán nhà trường

	11
	Mẫu biểu số 02 ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC
	Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác
	Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được giao đầu năm, ngày điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có)
	-Công bố tại kỳ họp Hội đồng nhà trường.

-Niêm yết tại bảng công khai tại hội trường
	Đ/c Vũ Thị Hải Yến – Kế toán nhà trường

	12
	Mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC
	- Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt.
- Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã được phê duyệt (theo Mẫu biểu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).
	- Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và 06 tháng.
- Báo cáo năm công khai chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi báo cáo cho cấp trên.
	
	Đ/c Vũ Thị Hải Yến – Kế toán nhà trường

	13
	Mẫu biểu số 4 ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC
	- Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước.
	Công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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	Các nội dung công khai khác
	- Công khai kết quả thi đua

- Công khai kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức.

- Công khai kết quả đánh giá chuẩn HT, PHT, GV tiểu học

- Một số nội dung công khai khác
	-Sau khi có kết quả
	-Công bố tại kỳ họp Hội đồng nhà trường.

-Niêm yết tại bảng công khai tại hội trường
	Đ/c Nguyễn Thị Hải –HT


· Nhận được phân công, đề nghị các đ/c chủ động thực hiện các biểu công khai và thực hiện niêm yết công khai, dỡ bỏ công khai với sự có mặt của đầy đủ các thành phần và vào đúng thời gian (theo quy định).

· Các biểu công khai, các biên bản công khai được lập 3 biểu: một biểu lưu công văn đến, đi; một biểu gửi hiệu trưởng lưu và một biểu niêm yết công khai tại bảng./.

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 Nguyễn Thị Hải

Nơi gửi: 


BG , NV (để t/h)


Lưu VP
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